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	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ ĐT
	Đối tượng UT
	Trình độ NN
	NN đăng ký dự thi
	Ghi chú

	1
	Hoàng Mỹ Linh
	Nữ
	15/12/1991
	Hà Nội
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	     2
	Nguyễn Phương Thảo
	Nữ
	16/8/1991
	Hà Nội
	CN Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	3
	Vũ Minh Trang
	Nữ
	02/01/1993
	Nam Định
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	4
	Vũ Thị Thanh Hương
	Nữ
	21/11/1992
	Hưng Yên
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	5
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Nữ
	20/12/1993
	Ninh Bình
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại giỏi

	6
	Phạm Thị Hiền
	Nữ
	12/09/1992
	Hải Phòng
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	7
	Nguyễn Thị Hương Ngọc
	Nữ
	29/11/1993
	Bắc Ninh
	CN Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	8
	Nguyễn Thị Oanh
	Nữ
	 04/8/1991
	Hải Hưng 
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	9
	Trần Thị Lệ Hằng
	Nữ
	14/10/1986
	Hưng Yên
	Thạc sỹ Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	10
	Nguyễn Diệu Anh
	Nữ
	19/8/1993
	Hà Nội
	CN Luật
	Không
	Anh C; TOEIC
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	11
	Hà Thị Giáng
	Nữ
	09/01/1992
	Thái Nguyên
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	12
	Lê Thị Thu Thảo
	Nữ
	14/9/1993
	Hải Phòng
	CN Luật
	Không
	Chứng chỉ tiếng Anh B2 Châu Âu 


	
	Bằng TN Đại học loại giỏi

	13
	Nguyễn Kim Hoa
	Nữ
	17/7/1990
	Hà Nội
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	14
	Hoàng Nguyễn Đức Bình
	Nam
	09/09/1992
	Hưng Yên
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	15
	Nguyễn Thu Hằng
	Nữ
	16/12/1993
	Hải Dương
	CN Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại giỏi

	16
	Đào Thị Thanh Xuân
	Nữ
	20/01/1993
	Hưng Yên
	CN Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	17
	Đào Thúy Anh
	Nữ
	14/01/1991
	Hà Nội
	Thạc sỹ Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	18
	Thân Thị Thu Trang
	Nữ
	16/11/1990
	Bắc Giang
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	19
	Mai Thị Ngọc
	Nữ
	19/7/1993
	Nam Định
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	20
	Cao Thị Trang
	Nữ
	16/11/1993
	Hưng Yên
	CN Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	21
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ
	Nữ
	12/11/1993
	Bắc Ninh
	CN Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại giỏi

	22
	Hoàng Hải An
	Nữ
	12/11/1993
	Nghệ An
	CN Luật
	Không
	TOEIC
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	23
	Tào Thu Minh Nguyệt
	Nữ
	03/11/1987
	Thanh Hóa
	CN Luật
	Không
	Chứng chỉ tiếng Anh B1 Châu Âu 
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	24
	Nguyễn Tuấn Minh
	Nam
	23/4/1991
	Nam Định
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	25
	Bùi Phương Anh
	Nữ
	 02/11/1993
	Nghệ An
	CN Luật
	Không
	IELTS
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	26
	Phạm Thị Thu Trang
	Nữ
	29/3/1990
	Hải Phòng
	CN Luật
	CĐ hóa học
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	27
	Nguyễn Thị Nhung
	Nữ
	18/5/1992
	Bắc Giang
	CN Luật
	Không
	Anh C
	
	Bằng TN Đại học loại giỏi

	28
	Ngô Thị Thu Hằng
	Nữ
	31/8/1990
	Bắc Giang
	Thạc sỹ Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	29
	Nguyễn Nữ Thảo Ly
	Nữ
	24/9/1993
	Bắc Ninh
	CN Luật
	Không
	ĐH ngoại ngữ: Tiếng Trung
	
	Bằng TN Đại học loại giỏi.

	30
	Trương Thị Thu Trang
	Nữ
	15/10/1993
	Ninh Bình
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	31
	Tống Phương Anh
	Nữ
	08/8/1992
	Hải Dương
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại giỏi

	32
	Hồ Mạnh Hà
	Nam
	30/5/1990
	Thanh Hóa
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	33
	Trần Thị Hồng Nhung
	Nữ
	01/7/1990
	Hải Dương
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	34
	Lê Hải Anh
	Nữ
	13/02/1991
	Hòa Bình
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	35
	Bùi Thị Tin
	Nữ
	26/11/1989
	Phú Thọ
	CN Luật
	Không
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá

	36
	Phạm Phương Giang
	Nữ
	28/6/1992
	Tuyên Quang
	CN Luật
	DT thiểu số
	Anh B
	
	Bằng TN Đại học loại khá
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